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I. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (2M)
1. What does CPU stand for?

2. What does TFT stand for?
3. What is a virus?
4. What does RAM stand for?
5. What is resolution?
6. What is peripheral? Give some peripherals.
7. What are Bit and bytes?
8. What does CD-ROM stand for?
II. READ THE FOLLOWING PASSAGE AND ANSWER THE BELOW QUESTIONS (2M)

A mouse is a pointing device used to move a pointer on the screen and to make selection on the screen. The bottom of a mouse houses a rotating ball that is used to track movement and control the location of the pointer. The one, tow, or three buttons on the top of the mouse sever different purposes for different software packages. For example, Windows 98 uses the left mouse button to execute a command and the right mouse button to display information about the command. Both the keyboard and the mouse receive input by mechanical means (you press a key or move the mouse), and this movement is converted into binary data that is input into the computer.

The monitor and the printer are the two most popular output devices. The monitor is the visual device that displays the primary output of the computer. Once, all monitors were monochrome (one color), but today they display text and graphics in color. Hardware manufacturers typically rate a monitor according to the size of its screen (in inches) and by the number of dots on the screen used for display. A pixel is a dot or unit of color that is the smallest unit of display on a monitor.

A very important output device is the printer, which produces output on paper, often called hard copy. The most popular printers available today are ink – jet, laser, dot matrix printers. Each of monitors and printers need their own power supply. Electrical power cords of them connect to electrical outlets. Sometimes the computer case provided an electric outlet for the monitor’s power cord in order to eliminate the need for one more power outlet.

1.
What is there at the bottom of a mouse?

2.
How many buttons are there on the top of mouse?

3.
How do the keyboard and mouse receive input?

4.
What is the monitor?

5.
What kinds of printers are the most popular today?

III. TRANSLATE THE ABOVE PASSAGE INTO VIETNAMESE(4M)

(A  mouse  is  a  pointing    device……………. to eliminate the need for power outlet)

IV. PUT ONE SUITABLE WORD INTO EACH SENTENCE (2M)

	Device
	Circuits
	Devices
	Memory
	Terminal


1. Every computer has …………………………. for performing arithmetic operating.
2. A ………………………… with a screen is normally referred to as a CRT display unit.
3. A computer is a ………………………… that possesses information in the form of program and data.
4. Card readers, tape drives, or disk drives are different ……………………… for inputting information.

5. A computer can store information in a ………………………….
_____Hết_______
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	1. Central Processing Unit; 2. Thin Film Transistor; 3. A small, unauthorized program that can damage a PC; 4. Random Access Memory; 5. The number of dots or pixels per inch; 6.  Any equipment that is connected externally to a computer. For example, printers, scanners and modems are peripherals; 7.  A bit is the smallest piece of information that computers use. For simplicity, a PC uses bits in groups of 8 called bytes (8 bits = 1 byte); 8.  Compact Disc Read-Only Memory
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	Câu II
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	1.There is a rotating ball at the bottom of a mouse.
2.There are one, two, or three buttons on the top of the mouse sever different purposes for different software packages.
3.The keyboard and mouse receive input by mechanical means (you can press a key or move the mouse), and this movement is converted into binary data that is input into computer.
4.The monitor is the visual device that display the primary output of the computer.
5.The most popular printers available today are ink - jet, laser, dot matrix printers.
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	Chuột là thiết bị trỏ được sử dụng để di chuyển con trỏ trên màn hình và thực hiện lựa chọn trên màn hình. Phía dưới của một con chuột có một quả bóng xoay được sử dụng để theo dõi chuyển động và kiểm soát vị trí của con trỏ. Một, kéo, hoặc ba nút trên đầu trang của con chuột cắt đứt các mục đích khác nhau cho các gói phần mềm khác nhau. Ví dụ, Windows 98 sử dụng nút chuột trái để thực thi lệnh và nút chuột phải để hiển thị thông tin về lệnh. Cả bàn phím và chuột nhận đầu vào bằng các phương tiện cơ học (bạn bấm phím hoặc di chuyển chuột) và chuyển động này được chuyển thành dữ liệu nhị phân được nhập vào máy tính.

Màn hình và máy in là hai thiết bị đầu ra phổ biến nhất. Màn hình là thiết bị trực quan hiển thị đầu ra chính của máy tính. Một lần, tất cả các màn hình đều đơn sắc (một màu), nhưng ngày nay chúng hiển thị văn bản và đồ họa màu. Các nhà sản xuất phần cứng thường đánh giá màn hình theo kích thước màn hình của nó (tính bằng inch) và theo số lượng dấu chấm trên màn hình được sử dụng để hiển thị. Pixel là một chấm hoặc đơn vị màu là đơn vị hiển thị nhỏ nhất trên màn hình.

Một thiết bị đầu ra rất quan trọng là máy in, sản xuất đầu ra trên giấy, thường được gọi là bản sao cứng. Các máy in phổ biến nhất hiện nay là máy in phun mực, laser, máy in kim. Mỗi màn hình và máy in đều cần nguồn điện riêng. Dây điện của chúng kết nối với các ổ cắm điện. Đôi khi trường hợp máy tính cung cấp một ổ cắm điện cho dây nguồn của màn hình để loại bỏ sự cần thiết phải có thêm một ổ cắm điện.
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	1. Every computer has Circuits for performing arithmetic operating. 
2. A Terminal with a screen is normally referred to as a CRT display unit. 
3. A computer is a Device that possesses information in the form of 
program and data. 
4. Card readers, tape drives, or disk drives are different Devices for 
inputting information. 
5. A computer can store information in a Memory
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